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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN

HỌC BỔNG HK01

Khoa Tiếng Nga (năm học 2011-2012 )

Danh sách kèm theo quyết định số

1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012
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1 Trương Thị

Ngọc

An

h

K37.

702.

001

2.6

7

752400

00

120

000

0

2 Phùng Thị

Ngọc

An

h

K37.

702.

002

2.6

7

972400

00

120

000

0

3 Đoàn Vân An

h

K37.

702.

003

2.6 872400

00

120

000

0

4 Mai Xuân Kh

ôi

K37.

702.

006

2.8

5

922400

00

120

000

0

5 Nguyễn Thị

Thảo

Ph

ươ

ng

K37.

702.

007

3.2

3

943000

00

150

000

0

6 Đỗ Phương Tri

nh

K37.

702.

012

2.9

2

872400

00

120

000

0

7 Phạm Lê

Ngọc

Ân K37.

702.

015

2.7

9

782400

00

120

000

0

8 Nguyễn

Ngọc Bảo

Ch

âu

K37.

702.

017

2.9

8

872400

00

120

000

0

9 Nguyễn

Bảo Thuận

Ki

ều

K37.

702.

029

2.6

3

872400

00

120

000

0

1

0

Trương Thị

Mỹ

Lin

h

K37.

702.

030

2.7

7

872400

00

120

000

0

1

1

Trần Lê Qu

ân

K37.

702.

043

3 972400

00

120

000

0

1

2

Lâm Ngọc Sơ

n

K37.

702.

045

2.7

7

842400

00

120

000

0

1

3

Nguyễn

Như

Th

ảo

K37.

702.

047

2.7

1

952400

00

120

000

0

1

4

Lương An Th

uậ

K37.

702.

2.8

5

852400

00

120

000
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n 049 0

1

5

Trần Thị Ch

i

K37.

752.

005

2.5

2

752400

00

120

000

0

1

6

Trần Hoài Đứ

c

K37.

752.

009

3.0

2

802400

00

120

000

0

1

7

Trương

Ngọc

Hu

yề

n

K37.

752.

015

3.1

5

792400

00

120

000

0

1

8

Trần Thị

Kim

Th

ư

K37.

752.

030

2.5

2

752400

00

120

000

0
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